20
	TỔ NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	                       NHÓM TRẺ A1
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	                                      

	
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 23/02/2026 – 20/03/2026)
	

	


	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
7. Những con vật đáng yêu (4 tuần)
T1: Vật nuôi trong gia đình                            Từ: 23/02 - 27/02/2026
T2: Con vật sống dưới nước.                           Từ: 02/03 - 06/3/2026 
(Ngày QTPN 8/3).
T3: Con vật sống trong rừng                           Từ: 09/03 - 13/03/2026 
T4: Chim và côn trùng Từ: 16/03 - 20/03/2026
(Lễ hội rước voi 28/1 ÂL)        

	* Phát triển vận động
	

	65. Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động nhún bật.

	Bật chụm tách chân.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Bật chụm tách chân.
	

	66. Trẻ biết giữ thăng bằng trong vận động đi/đứng, ném bóng.

	

Đi kết hợp với chạy.
	+ Chơi tập có chủ định 

- Đi kết hợp với chạy.
- Ném bóng vào đích.
- Đứng co 1 chân.
	

	
	Ném bóng vào đích 
	
	

	
	Đứng co 1 chân.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	

	67. Trẻ biết tránh một số vật dụng nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng…) khi được nhắc nhở.

	Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm không được phép sờ vào.
	Hoạt động trong ngày
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	68. Trẻ biết tên, ý nghĩa của danh lam thắng cảnh, truyền thống lịch sử của địa phương nơi trẻ sinh sống:lễ hội Rước Voi Đình Đào Xá. 
	Ý nghĩa một số hoạt động ngày lễ

	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	69. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.
	Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Nhận biết:
Con gà - Con Vịt.
Con voi - Con gấu.
Con cá - Con cua.
Con ong, con bướm
	

	70. Trẻ nhận biết số lượng, vị trí trong không gian, ôn nhận biết hình dạng đơn giản, đếm vẹt.
	Vị trí trong không gian (trên dưới, trước-sau) so với bản thân trẻ.






Số lượng một và nhiều
	+ Chơi tập có chủ định:
- Nhận biết phía trước - sau so với bản thân trẻ.

- Ôn, nhận biết phia trên, phia dưới so với bản thân trẻ
- Nhận biết những con vật có màu vàng.

- Đếm vẹt số lượng 2 - 3
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	

	71. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao; hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.

	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn câu có 3 - 4 tiếng.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Thơ: Đàn gà con, Con cá vàng, Rong và cá; Con công; 
Truyện: Sóc và thỏ đi tắm nắng, chú dê đen.

	

	
	Lắng nghe khi người lớn đọc sách
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	

	72. Trẻ biết biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi.
	Quan tâm đến các vật nuôi.
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	73. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát về những con vật
	Hát và vận động theo nhạc..
	+ Chơi tập có chủ định 
- Hát: Cá vàng bơi, đố bạn
Vận động: Một con vịt, 
- Nghe hát: chim mẹ chim con. Chú gà trống gọi, con gà trống… 

	

	
	
Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau
	
	

	74. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, dán.
	Di màu, vẽ, nặn các hình.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Di màu con gà.
- Di màu con voi
- Nặn thức ăn cho cá. 
- Tô màu con vẹt     
	





	                                                                                                                            NGƯỜI XÂY DỰNG

	                                                                                                                       



                                                                                                                                 Nguyễn Thị Thủy

TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
LỚP:  NHÀ TRẺ A2                                                                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ : NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU (Thời gian thực hiện: 4 tuần: từ 23/02/2026 – 20/03/2026)

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
7. Những con vật đáng yêu (4 tuần)
T1: Vật nuôi trong gia đình                            Từ: 23/02 - 27/02/2026
T2: Con vật sống dưới nước.                           Từ: 02/03 - 06/3/2026 
(Ngày QTPN 8/3).
T3: Con vật sống trong rừng                           Từ: 09/03 - 13/03/2026 
T4: Chim và côn trùng Từ: 16/03 - 20/03/2026
(Lễ hội rước voi 28/1 ÂL)        

	* Phát triển vận động
	

	67. Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động nhún bật.
	Bật chụm tách chân.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Bật chụm tách chân.
	

	68. Trẻ biết giữ thăng bằng trong vận động đi/đứng, ném bóng.

	Đi kết hợp với chạy.
	+ Chơi tập có chủ định 
- Đi kết hợp với chạy.
- Ném bóng vào đích.
- Đứng co 1 chân.
	

	
	Ném bóng vào đích 
	
	

	
	Đứng co 1 chân.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	69. Trẻ biết tránh một số vật dụng nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng…) khi được nhắc nhở.

	Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm không được phép sờ vào.
	Hoạt động trong ngày
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	70. Trẻ biết tên, ý nghĩa của danh lam thắng cảnh, truyền thống lịch sử của địa phương nơi trẻ sinh sống:lễ hội Rước Voi Đình Đào Xá. 
	Ý nghĩa một số hoạt động ngày lễ

	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	71. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.
	Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Nhận biết tập nói: Con gà - Con Vịt.
- Nhận biết tập nói: Con cá - Con tôm.
- Nhận biết tập nói: Con voi - Con gấu.
- Nhận biết tập nói: Con ong, con bướm
	

	72. Trẻ nhận biết số lượng, vị trí trong không gian đơn giản.
	Vị trí trong không gian (trên dưới, trước-sau) so với bản thân trẻ.


Số lượng một và nhiều
	+ Chơi tập có chủ định:
- Nhận biết phía trước - sau so với bản thân trẻ.
- Ôn nhận biết phía trên-dưới so với bản thân trẻ.
- Nhận biết những con vật có màu vàng.
- Ôn nhận biết một và nhiều.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	73. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao; hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.

	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn câu có 3-4 tiếng.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Thơ: Đàn gà con,Con cá vàng, Rong và cá; Rong và cá, ong và bướm…
- Truyện: chú dê đen,Vịt con lông vàng, Chú thỏ tinh khôn, Thỏ ngoan…
	

	
	Lắng nghe khi người lớn đọc sách
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	74. Trẻ biết biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi.
	Quan tâm đến các vật nuôi.
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	75. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát về những con vật
	Hát và vận động theo nhạc..
	+ Chơi tập có chủ định 
- Hát: Cá vàng bơi, đố bạn, Một con vịt, Con chuồn chuồn.
- Nghe hát: chim mẹ chim con. Chú gà trống goi, con gà trống… 
	

	
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau
	
	

	76. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, dán.
	Di màu, vẽ, nặn các hình.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Di màu con gà.Tô màu con voi. Nặn thức ăn cho cá. Tô màu con mèo Dán hình con cá
	



                                                                                                                                    NGƯỜI XÂY DỰNG
	

TỔ NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG
	                                                  
                                                  Trần Thị Hồng Thu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	                       NHÓM TRẺ A3
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	                                      

	
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 23/02/2026 – 20/03/2026)
	

	


	[bookmark: _Hlk190374418][bookmark: _Hlk190374504]MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
7. Những con vật đáng yêu (4 tuần)
T1: Vật nuôi trong gia đình                            Từ: 23/02 - 27/02/2026
T2: Con vật sống dưới nước.                           Từ: 02/03 - 06/3/2026 
(Ngày QTPN 8/3).
T3: Con vật sống trong rừng                           Từ: 09/03 - 13/03/2026 
T4: Chim và côn trùng Từ: 16/03 - 20/03/2026
(Lễ hội rước voi 28/1 ÂL)        

	* Phát triển vận động
	

	65. Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động nhún bật.

	Bật chụm tách chân.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Bật chụm tách chân.
	

	66. Trẻ biết giữ thăng bằng trong vận động đi/đứng, ném bóng.

	

Đi kết hợp với chạy.
	+ Chơi tập có chủ định 

- Đi kết hợp với chạy.
- Ném bóng vào đích.
- Đứng co 1 chân.
	

	
	Ném bóng vào đích 
	
	

	
	Đứng co 1 chân.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	

	67. Trẻ biết tránh một số vật dụng nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng…) khi được nhắc nhở.

	Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm không được phép sờ vào.
	Hoạt động trong ngày
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	68. Trẻ biết tên, ý nghĩa của danh lam thắng cảnh, truyền thống lịch sử của địa phương nơi trẻ sinh sống:lễ hội Rước Voi Đình Đào Xá. 
	Ý nghĩa một số hoạt động ngày lễ

	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	69. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.
	Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Nhận biết:
Con gà - Con Vịt.
Con voi - Con gấu.
Con cá - Con cua.
Con ong, con bướm
	

	70. Trẻ nhận biết số lượng, vị trí trong không gian, ôn nhận biết hình dạng đơn giản, đếm vẹt.
	Vị trí trong không gian (trên dưới, trước-sau) so với bản thân trẻ.






Số lượng một và nhiều
	+ Chơi tập có chủ định:
- Nhận biết phía trước - sau so với bản thân trẻ.

- Ôn, nhận biết phia trên, phia dưới so với bản thân trẻ
- Nhận biết những con vật có màu vàng.

- Đếm vẹt số lượng 2 - 3
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	

	71. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao; hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.

	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn câu có 3 - 4 tiếng.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Thơ: Đàn gà con, Con cá vàng, Rong và cá; Con công; 
Truyện: Sóc và thỏ đi tắm nắng, chú dê đen.

	

	
	Lắng nghe khi người lớn đọc sách
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	

	72. Trẻ biết biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi.
	Quan tâm đến các vật nuôi.
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	73. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát về những con vật
	Hát và vận động theo nhạc..
	+ Chơi tập có chủ định 
- Hát: Cá vàng bơi, đố bạn
Vận động: Một con vịt, 
- Nghe hát: chim mẹ chim con. Chú gà trống gọi, con gà trống… 

	

	
	
Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau
	
	

	74. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, dán.
	Di màu, vẽ, nặn các hình.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Di màu con gà.
- Di màu con voi
- Nặn thức ăn cho cá. 
- Tô màu con vẹt     
	





	                                                                                                                            NGƯỜI XÂY DỰNG

	                                                                                                                       



                                                                                                                            Nguyễn Thị Thanh Tâm

